
Từ

tháng

Đến

tháng

Số

tháng

BHXH

(25.5%)

BHYT

(4,5%)

BHTN

(2%)

I 3.500.000 4 4.480.000 3.570.000 630.000 280.000

1 Nguyễn Thị Oanh Nhân viên Kinh doanh 3.500.000 01/2023 04/2023 4 4.480.000 3.570.000 630.000 280.000

II 10.849.800 10 11.528.608 9.186.860 1.621.211 720.538

1  Huỳnh Thị Thúy Diễm  Công nhân sản xuất   3.894.800   03/2023 05/2023 3 3.739.008 2.979.522 525.798 233.688

2  Trương Công Hoan Công nhân sản xuất   3.477.500   04/2023 05/2023 2 2.225.600 1.773.525 312.975 139.100

3  Trần Thị Thu Tuyến Công nhân sản xuất   3.477.500   01/2023 05/2023 5 5.564.000 4.433.813 782.438 347.750

14.349.800 14 16.008.608 12.756.860 2.251.211 1.000.538

Phụ lục 

(Bằng chữ: Mười sáu triệu, tám nghìn, sáu trăm lẻ tám đồng)

CTY TNHH THƢƠNG MẠI PASSION

CTY TNHH SẢN XUẤT - THƢƠNG MẠI TÂY ĐÔ

Tổng cộng: 04 ngƣời

 DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHƢA THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN 

(Kèm theo Báo cáo số 47/BC-ĐKT ngày  28/6/2023 của Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện)

Số

TT

Mã số

BHXH
Họ và tên Chức danh

Tiền lƣơng

theo HĐLĐ

Thời gian
Số tiền phải đóng 

Tổng

Trong đó
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